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A/TRẮC NGHIỆM: (3 điểm): 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Khi giao phấn giữa cây đậu Hà lan thuần chủng có hạt vàng, vỏ trơn(Trội) với cây có hạt xanh, vỏ nhăn ( lặn) thì kiểu hình thu được ở các cây lai F1 là:
A. Hạt vàng, vỏ trơn
B. Hạt vàng, vỏ nhăn          

C. Hạt xanh, vỏ trơn         D. Hạt xanh, vỏ nhăn
Câu 2. Trong nguyên phân, NST đơn phân li về 2 cực tế bào ở:


  a.  Kì đầu.              b.  Kì giữa.           c.  Kì sau.                  d.  Kì cuối. 

Câu 3.Cấu trúc mang và truyền đạt thông tin di truyền là:

  a. Prôtêin.
                  b.  m ARN.            c. ADN         d..  rARN

Câu 4. Bộ NST của một loài là 2n = 8. Số lượng NST ở thể 3n là: 

  a.   4
                    b. 8                      c. 12
                  d. 24.

Câu 5. Phương pháp nào sau đây phù hợp với việc nghiên cứu di truyền học người;

  a.  Nghiên cứu phả hệ .            b.  Tạo đột biến.                       c.  Lai giống.

Câu 6. Thường biến thuộc loại biến dị nào sau đây:
  a.  Biến dị di truyền           b.  Biến dị không di truyền.               c.  Biến dị tổ hợp .   

B/ TỰ LUẬN: (7 điểm): 
Câu 1: (3,0 điểm) Phân biệt thường biến với đột biến. 
Câu 2: (1,0 điểm)Nêu ý nghĩa của quá trình nguyên phân.
Câu 3: (2,0 điểm)Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau:      Mạch 1 :  - A - T  - G - X  - T - A - G  - T  - X - A  - G - 

- Hãy viết đoạn mạch 2 bổ sung với nó ?

- Hãy viết đoạn mạch ARN được hình thành, do mạch 2 của phân tử ADN trên làm khuôn tạo ra ?
Câu 4: (1,0 điểm).
Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường không? Có thể khai thác những đặc điểm nào ở cây đa bội trong chọn giống cây trồng ?
-------------------Hết------------------

